
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI

THỨ Buổi TIẾT KHỐI MỘT KHỐI HAI KHỐI BA KHỐI BỐN KHỐI NĂM

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tiếng Việt Tập đọc TĐ - KC Tập đọc Tập đọc

Sáng 3 Tiếng Việt Tập đọc TĐ - KC Toán Toán

4 Mĩ thuật Thể dục Toán Tin học Chính tả

5 SH tập thể SH tập thể SH tập thể Lịch sử Lịch sử

1 Âm nhạc Toán Thể dục Chính tả HĐ Thư viện

Chiều 2 Đạo đức Đạo đức Tiếng Anh HDH HDH

3 HDH HDH HDH Tiếng  Anh NN Tiếng  Anh NN

1 Tiếng Việt Kể chuyện Toán Luyện Từ và Câu Luyện Từ & Câu

2 Tiếng Việt Chính tả Chính tả Toán Toán

Sáng 3 Toán Toán Âm nhạc Kể chuyện Kể chuyện

4 HĐThư viện Mĩ thuật TNXH Âm nhạc Thể dục

5 SH tập thể SH tập thể

1 TNXH TNXH Đạo đức TD:4ABC;ĐĐ:4DEG Địa lí

Chiều 2 HDH HDH HDH Mĩ thuật Tin học

3 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng  Anh NN HDH HDH

1 Tiếng Việt Toán Toán Tập  đọc Tập đọc

2 Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc Toán Toán

Sáng 3 Toán Âm nhạc Luyện từ & Câu Tập làm văn TD:5ABC;Khoa:5DEG

4 Thủ công Luyện từ & Câu Thể dục Tin học Tập làm văn

1 HD Mĩ thuật SH tập thể Tin HĐ Thư viện Kĩ thuật

Chiều 2 HDH HDH Thủ công TD:4DEG; ĐĐ:4ABC Tiếng Anh

3 Tiếng Anh Tiếng Anh HDH HDH HDH

1 Tiếng Việt Tập viết Tập viết Luyện từ và Câu Luyện từ và Câu

2 Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán

Sáng 3 Toán Thể dục TNXH Địa lí ÂN: DEG; Đạo đức:ABC

4 SH tập thể Thủ công Mĩ thuật Thể dục Tin học

1 HD Âm nhạc HĐ thư viện Tiếng Anh Khoa học Mĩ thuật

Chiều 2 HD Thủ công HDH SH tập thể Tiếng Anh Khoa học

3 HDH HDH HDH HDH HDH

1 Tiếng Việt Chính Tả Chính tả Tập làm văn Tập làm văn

2 Tiếng Việt Toán Toán Khoa học Toán

Sáng 3 Thể dục Tập làm văn Tập làm văn Toán ÂN:ABC;Đạo đức:DEG

4 Toán HD Âm Nhạc HĐ Thư Viện Kĩ thuật TD: DEG; Khoa: ABC

1 HDH HD Mĩ thuật Tin Tiếng Anh Tiếng Anh

Chiều 2 HDH HDH HDH HDH HDH

3 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
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